
  Người
hoạt
động
cách
mạng
trước

ngày 01
tháng 01

năm
1945
đang

hưởng trợ
cấp ưu

đãi hàng
tháng

 Người hoạt
động cách
mạng từ
ngày 01
tháng 01
năm 1945
đến ngày

khởi nghĩa
tháng Tám
năm 1945

đang hưởng
trợ cấp ưu
đãi hàng

tháng

 Bà Mẹ
Việt Nam
anh hùng

đang
hưởng trợ

cấp ưu
đãi hàng

tháng

 Anh hùng
Lực lượng
vũ trang

nhân dân,
Anh hùng
Lao động

trong thời kỳ
kháng chiến
đang hưởng
trợ cấp ưu
đãi hàng

tháng

 Thân nhân
liệt sĩ đang
hưởng trợ
cấp tuất

nuôi dưỡng
hàng tháng;
thân nhân
của hai liệt
sĩ trở lên
đang trợ
cấp tuất

hàng tháng

 Thương
binh, người
hưởng chính

sách như
thương binh,
thương binh
loại B, bệnh
binh có tỷ lệ
tổn thương
cơ thể từ

81% trở lên
đang hưởng
trợ cấp ưu
đãi hàng

tháng

 Người có
công giúp
đỡ cách
mạng
đang

hưởng trợ
cấp nuôi
dưỡng
hàng
tháng

 Người hoạt
động kháng
chiến bị
nhiễm chất
độc hoá học
có tỷ lệ tổn
thương cơ
thể từ 81%
trở lên đang
hưởng trợ
cấp ưu đãi
hàng tháng

 Thương binh,
người hưởng

chính sách như
thương binh,
thương binh
loại B, bệnh
binh có tỷ lệ

tổn thương cơ
thể từ 80% trở

xuống đang
hưởng trợ cấp
ưu đãi hàng

tháng. Thương
binh đang

hưởng chế độ
mất sức lao

động;

 Đại
diện
thân

nhân liệt
sĩ

 Người
thờ cúng

liệt sĩ
(trường

hợp liệt sĩ
không

còn thân
nhân)

 Người
có công
giúp đỡ

cách
mạng
đang

hưởng trợ
cấp ưu

đãi hàng
tháng

 Người hoạt
động kháng

chiến bị
nhiễm chất
độc hoá học
có tỷ lệ tổn
thương cơ
thể từ 81%
trở xuống

đang hưởng
trợ cấp ưu
đãi hàng

tháng

 Người
hoạt động

cách mạng,
kháng

chiến, bảo
vệ Tổ

quốc, làm
nghĩa vụ
quốc tế bị

địch bắt tù,
đày đang
hưởng trợ
cấp ưu đãi
hàng tháng

A B C D   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

1 Mỹ Hà 8 3,200   -   -   -   -   -   -   -   -   5   -   2   -   1   -

2 Mỹ Yên 29 11,600   -   -   -   -   -   -   -   -   19   1   8   -   1   -

3 Mỹ Phú 10 4,000   -   -   -   -   -   -   -   -   6   -   4   -   -   -

4 Mỹ Đông 16 6,400   -   -   -   -   -   -   -   -   7   -   9   -   -   -

5 Quốc Tuấn 12 4,800   -   -   -   -   -   -   -   -   8   1   2   -   1   -

6 Mỹ Sơn 17 6,800   -   -   -   -   -   -   -   -   8   1   8   -   -   -

7 Mỹ Trung 21 8,400   -   -   -   -   -   -   -   -   13   -   8   -   -   -

8 Mỹ Lâm 39 15,600   -   -   -   -   -   -   -   -   23   -   15   -   1   -

9 Bộc Nguyên 35 14,000   -   -   -   -   -   -   -   -   17   4   14   -   -   -

10 Xuân Lâu 8 3,200   -   -   -   -   -   -   -   -   4   -   4   -   -   -

11 Na Trung 35 14,000   -   -   -   -   -   -   -   -   18   2   14   -   1   -

12 Cẩm Đồng 18 7,200   -   -   -   -   -   -   -   -   12   1   5   -   -   -

 Nhóm đối tượng

Tổng số tiền
Tổng số đối
tượng được

tặng quà

Thôn, Tổ dân
phố

STT

TỔNG HỢP KINH PHÍ TẶNG QUÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

NHÂN DỊP CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

(Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ)

 ĐVT: Ngàn đồng

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM DUỆ



13 Mỹ Thành 11 4,400   -   -   -   -   -   -   -   -   4   3   4   -   -   -

14 Đại Tăng 9 3,600   -   -   -   -   -   -   -   -   2   -   7   -   -   -

15 Hoa Thám 6 2,400   -   -   -   -   -   -   -   -   1   -   5   -   -   -

16 Tân Mỹ 32 12,800   -   -   -   -   -   -   -   1   15   1   14   -   1   -

17 Chu Trinh 18 7,200   -   -   -   -   -   -   -   -   8   -   9   -   1   -

18 Phương Trứ 35 14,000   -   -   -   -   -   -   -   -   17   5   12   -   1   -

19 Tân Duệ 11 4,400   -   -   -   -   -   -   -   -   6   1   3   -   1   -

20 Quang Trung 21 8,400   -   -   -   -   -   -   -   -   9   -   11   -   1   -

21 Trung Thành 17 6,800   -   -   -   -   -   -   -   -   8   1   8   -   -   -

22 Ái Quốc 18 7,200   -   -   -   -   1   -   -   -   5   1   8   -   3   -

23 Phú Thượng 11 4,400   -   -   -   -   -   -   -   -   6   1   4   -   -   -

24 Trần Phú 16 6,400   -   -   -   -   -   -   -   -   7   -   8   -   1   -

25 Quốc Tiến 23 9,200   -   -   -   -   -   -   -   1   6   1   15   -   -   -

26 Thống Nhất 26 10,400   -   -   -   -   -   1   -   1   15   -   8   -   1   -

Tổng cộng 502 200,800   -   -   -   -   1   1   -   3   249   24   209   -   15   -

(Bằng chữ: Hai trăm triệu tám trăm nghìn đồng
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